
Các mặt hàng không có nhà thầu tham gia đấu thầu/đánh giá 
không đạt phần kỹ thuật (Gói vật tư- hóa chất rớt thầu năm 

2020 của Bệnh viện 331): 
 

STT Tên hàng hóa mời thầu Qui cách ĐVT Số lượng Phân nhóm 

A Vật tư y tế        

1 Gel K-Y 50g 50g Tuýp 80 Nhóm 3 

2 Test nhiệt hấp sấy dụng cụ Cuộn 3m Cuộn 3 Nhóm 3 

3 Giấy in điện tim 3 cần Cuộn 20 Nhóm 3 

4 Giấy điện tim 6 cần Tâp 130 Nhóm 3 

5 Mũi khoan IS48 hoặc tương đương Vỉ 20 Nhóm 3 

6 Mũi khoan ES24 hoặc tương 
đương Vỉ 20 Nhóm 3 

7 Mũi khoan TR21C hoặc tương 
đương Vỉ 18 Nhóm 3 

8 Mũi khoan TR13EF hoặc tương 
đương Vỉ 20 Nhóm 3 

9 Mũi khoan IS47 hoặc tương đương Vỉ 10 Nhóm 3 

10 Mũi khoan TF21EF hoặc tương 
đương Vỉ 15 Nhóm 3 

11 Mũi khoan TC21EF hoặc tương 
đương Vỉ 10 Nhóm 3 

12 Mũi khoan BC31 hoặc tương 
đương Vỉ 20 Nhóm 3 

13 Mũi khoan FS11 hoặc tương 
đương Vỉ 10 Nhóm 3 

14 Mũi khoan PRO-3F hoặc tương 
đương Vỉ 3 Nhóm 3 

15 Mũi khoan FO -100 hoặc tương 
đương Vỉ 3 Nhóm 3 

16 Mũi khoan TR12 hoặc tương 
đương Vỉ 5 Nhóm 3 

17 Mũi khoan TR11 hoặc tương 
đương Vỉ 5 Nhóm 3 

18 Mũi khoan CF-15F hoặc tương 
đương Vỉ 3 Nhóm 3 

19 Mũi khoan ngọn lửa PROS3 hoặc tương 
đương Vỉ 7 Nhóm 3 

20 Mũi khoan ngọn lửa PRO3F hoặc tương 
đương Vỉ 10 Nhóm 3 

21 Mũi khoan ngọn lửa EC15F hoặc tương 
đương Vỉ 6 Nhóm 3 

22 Mũi khoan ngọn lửa EC15EF hoặc tương 
đương Vỉ 3 Nhóm 3 

23 Mũi khoan ngọn lửa FO25 hoặc tương 
đương Vỉ 5 Nhóm 3 

24 Cartridge của tay khoan 
nhanh   Cái 10 Nhóm 3 

25 Kim nha khoa số 27 Số 27: 21mm Cái 500 Nhóm 3 

26 Giũa ống tủy H 15   Vỉ 120  



STT Tên hàng hóa mời thầu Qui cách ĐVT Số lượng Phân nhóm 

27 Giũa ống tủy H 20   Vỉ 100 Nhóm 3 

28 Giũa ống tủy H 25   Vỉ 100 Nhóm 3 

29 Giũa ống tủy H 30   Vỉ 50 Nhóm 3 

30 Giũa ống tủy K 15   Vỉ 120 Nhóm 3 

31 Giũa ống tủy K 20   Vỉ 100 Nhóm 3 

32 Giũa ống tủy  K 25   Vỉ 100 Nhóm 3 

33 Giũa ống tủy K 30   Vỉ 50 Nhóm 3 

34 Kim gai lấy tủy Chiều dài 21mm Vỉ 100 Nhóm 3 

35 Lentulo 21mm (Màu đỏ) Vỉ 100 Nhóm 3 

36 Gutrapecha    Hộp 100 Nhóm 3 

37 Spongen     20 Nhóm 3 

38 Gạc vazelin 
Kích thước: 18cm x 

20cm Quy cách đóng 
gói: Hộp 10 miếng 

Gói 100 Nhóm 5 

39 Kim cánh bướm  G25 Cái 100 Nhóm 5 

40 Dây nilon bọc dây sáng vô 
trùng 5x150cm Cái 50 Nhóm 5 

41 Dây nilon bọc camera vô 
trùng 10x150cm Cái 50 Nhóm 5 

42 Băng dính 1in x 5Y Cuộn 2000 Nhóm 6 

43 Bóng đèn ghế răng 12v-50w 12v-50w Cái 10 Nhóm 6 

44 Dây hút nhớt người lớn Số 14, 16 có nắp Cái 260 Nhóm 6 

45 Dây hút nhớt người lớn Số 16 không có nắp Cái 20 Nhóm 6 

46 Kim cấy chỉ Số 7 Cái 200 Nhóm 6 

47 Nẹp gỗ Bộ/10 cái Bộ 2 Nhóm 6 

48 Ngáng miệng  Chất liệu: nhựa cao cấp Cái 10 Nhóm 6 

49 Nilon bọc dao điện   Cái 300 Nhóm 6 

50 Tay dao mổ điện   Cái 30 Nhóm 6 

51 Cọ quyẹt bon   Lọ 10 Nhóm 6 

52 
Vật liệu trám thẩm mỹ 
trong nha khoa-reflectys 20 
capsules x0.20g A3 

CPTYS-A3 hoặc tương 
đương Con 80 Nhóm 6 

53 
Vật liệu trám thẩm mỹ 
trong nha khoa-reflectys 20 
capsules x0.20g A3.5 

CPTYS-A3.5 hoặc 
tương đương Con 80 Nhóm 6 



STT Tên hàng hóa mời thầu Qui cách ĐVT Số lượng Phân nhóm 

54 
Vật liệu trám thẩm mỹ 
trong nha khoa-reflectys 20 
capsules x0.20g A4 

CPTYS-A4 hoặc tương 
đương Con 50 Nhóm 6 

55 
Vật liệu trám thẩm mỹ 
trong nha khoa-reflectys 20 
capsules x0.20g A2 

CPTYS-A2 hoặc tương 
đương Con 150 Nhóm 6 

56 Utra blen Tuýp 1.2ml   Tybe 10 Nhóm 6 

57 Mặt gương nha khoa   Mặt 70 Nhóm 6 

58 Sò cát đánh bóng   Con 200 Nhóm 6 

59 Chổi đánh bóng răng các 
loại   Cái 300 Nhóm 6 

60 Đầu đánh bóng composite Hộp 9 mũi Hộp 10 Nhóm 6 

61 Ly nhựa súc miệng    Cái 2000 Nhóm 6 

62 Calxium hydroxid 56.6g Lọ 5 Nhóm 6 

63 Ống dẫn quang của đèn 
trám răng (DB-682)   Cái 2 Nhóm 6 

64 Ống đựng mẫu Cryo1.8ml 
vô khuẩn nắp xoay   Cái 100 Nhóm 6 

B Hóa chất         

1 Lamen Quy cách: Hộp /100 
cái. (KT 18x18mm) Hộp 5 Nhóm 3 

2 Anti A_B_O và Rh Quy cách: 4x10ml Bộ 6 Nhóm 3 

3 Reaction Cuvettes  200 cái/Hộp Hộp 1 Nhóm 3 

4 Roto Dùng cho máy sinh 
hóa human star 200 Cái 15 Nhóm 3 

5 Gnathostoma sp   Hộp 2 Nhóm 3 

6 Dung dich khử khuẩn Javen 
0.1-0.5 %   Hộp 6 Nhóm 5 

7 Thuốc nhuộm Giêm sa   Hộp 12 Nhóm 5 

8 Thuốc nhuộm PK đàm Chai: 10ml Hộp 12 Nhóm 5 
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9 Thuốc nhuộm Gram 4 lọ x 100ml Hộp 5 Nhóm 5 

10 Hóa chất soi tươi (KOH)   Hộp 5 Nhóm 5 

11 Ống Falcon 15 ml chất liệu nhựa, nút 
xoáy Cái 200 Nhóm 5 

12 Ống Falcon 50 ml chất liệu nhựa, nút 
xoáy Cái 200 Nhóm 5 

Tổng cộng: 76 khoản       Nhóm 5 

 


